	 Nhập khẩu hàng hoá tháng 12 và năm 2007

	
	
	
	
	
	Nghìn tấn, triệu USD

	 
	 
	Thực hiện
11 tháng 2007
	Ước tính
tháng 12/2007
	Cộng dồn
cả năm 2007
	Năm 2007 so với 
năm 2006 (%)

	 
	
	
	
	

	
	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG TRỊ GIÁ
	
	54530
	
	6300
	
	60830
	
	135.5

	
	Khu vực kinh tế trong nước
	
	35068
	
	4150
	
	39218
	
	138.1

	
	Khu vực có vốn đầu tư NN
	
	19462
	
	2150
	
	21612
	
	131.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MẶT HÀNG CHỦ YẾU
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ô tô(*) 
	
	1241
	
	203
	
	1444
	
	201.0

	
	    Trong đó: Nguyên chiếc
	23
	450
	5
	73
	28
	523
	223.0
	245.5

	
	Máy móc, thiết bị,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dụng cụ  và phụ tùng
	
	9376
	
	1000
	
	10376
	
	156.5

	
	Điện tử, máy tính và linh kiện
	
	2644
	
	300
	
	2944
	
	143.7

	
	Xăng dầu 
	11454
	6668
	1100
	833
	12554
	7501
	112.0
	125.7

	
	Sắt thép 
	6925
	4352
	780
	529
	7705
	4881
	135.0
	166.2

	
	    Trong đó: Phôi thép
	1888
	944
	170
	98
	2058
	1042
	105.8
	138.8

	
	Phân bón 
	3393
	862
	400
	134
	3793
	996
	121.6
	144.9

	
	    Trong đó: Urê
	649
	173
	100
	30
	749
	203
	102.9
	115.2

	
	Chất dẻo 
	1489
	2243
	170
	263
	1659
	2506
	122.5
	134.3

	
	Hóa chất 
	
	1299
	
	150
	
	1449
	
	139.1

	
	Sản phẩm hoá chất
	
	1155
	
	125
	
	1280
	
	127.1

	
	Tân dược
	
	630
	
	70
	
	700
	
	127.6

	
	Thuốc trừ sâu 
	
	330
	
	40
	
	370
	
	121.3

	
	Giấy
	761
	541
	80
	54
	841
	595
	118.5
	125.1

	
	Nguyên phụ liệu dệt, may, da
	
	1977
	
	210
	
	2187
	
	112.1

	
	Vải
	
	3619
	
	370
	
	3989
	
	133.6

	
	Sợi dệt 
	385
	671
	40
	73
	425
	744
	125.4
	136.8

	
	Bông 
	196
	247
	16
	20
	212
	267
	117.1
	122.1

	
	Thức ăn gia súc và NPL
	
	1034
	
	90
	
	1124
	
	152.6

	
	Lúa mỳ
	1130
	311
	150
	59
	1280
	370
	102.8
	164.3

	
	Gỗ và NPL gỗ
	
	922
	
	100
	
	1022
	
	131.9

	
	Sữa và sản phẩm sữa
	
	418
	
	80
	
	498
	
	155.1

	
	Dầu mỡ động thực vật
	
	413
	
	60
	
	473
	
	184.3

	
	Xe máy(*)
	
	648
	
	74
	
	722
	
	170.0

	
	    Trong đó: Nguyên chiếc
	123
	127
	16
	17
	139
	144
	230.1
	187.0

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (*) Nghìn chiếc, triệu USD
	
	
	
	
	
	
	
	


